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	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1762/QĐ-BTNMT
	14/7/2019
	Quyết định ban hành phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
	
	

	2. 
	Bộ tài chính
	7909/BTC-TCNH
	10/7/2019
	V/v Báo cáo tình hình  thực hiện Thông tư số 53 của Bộ tài chính
	
	

	3. 
	Bộ tài chính
	7909/BTC-TCNH
	10/7/2019
	V/v Báo cáo tình hình  thực hiện Thông tư số 53 của Bộ tài chính
	
	

	4. 
	Bộ Tài chính
	8090/BTC-NSNN
	16/7/2019
	Sử dụng tăng thu NSĐP năm 2018 để thực hiện CCTL năm 2019 tỉnh Tuyên Quang
	
	

	5. 
	Bộ Tài chính
	41/TT-BTC
	17/7/2019
	Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT/BTC-BCA ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người
	
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	1174/QĐ-BTC
	18/7/2019
	Bổ sung cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn vào Danh sách cửa khẩu áp dụng tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh nhập cảnh
	
	

	7. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3329/BTNMT-TTR
	11/7/2019
	V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kiểm tra năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Bộ
	
	

	8. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1799/QĐ-BTNMT
	16/7/2019
	Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (lần 2)
	
	

	9. 
	Chính phủ
	64/2019/NĐ-CP
	16/7/2019
	Nghị định  Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài  thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
	05/9/2019
	

	10. 
	Thủ tướng Chính phủ
	894/QĐ-TTg
	17/7/2019
	Quyết định phê duyệt Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022”
	
	

	11. 
	Bộ Y tế
	3848/BYT-TCDS
	05/7/2019
	V/v kiện toàn BCĐ về công tác DS-KHHGĐ
	
	

	12. 
	Văn phòng Chính phủ
	6455/BC-VPCP
	19/7/2019
	Báo cáo Tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 về Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quý II năm 2019
	
	

	13. 
	Văn phòng Chính phủ
	6126/VPCP-KTTH
	11/7/2019
	Thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020
	
	

	14. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4816/BC-BKHĐT
	12/7/2019
	Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/2/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch (Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 15/7/2019)
	
	

	15. 
	Văn phòng Chính phủ
	6237/VPCP-QHĐP
	13/7/2019
	Triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/2019/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020
	
	

	16. 
	Hà Nội
	249/GM-BKHĐT
	12/7/2019
	Đề nghị phối hợp tổ chức Hội nghị  trực tuyến sơ kết ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2019, 8h ngày 18/7/2019
	
	

	17. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4799/BKHĐT - TH
	11/7/2019
	Báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019
	
	

	18. 
	Chính phủ
	50/NQ-CP
	16/7/2019
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019
	
	

	19. 
	Thủ tướng Chính phủ
	878/QĐ-TTg
	15/7/2019
	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn năm 2045
	
	

	20. 
	Chính phủ
	50/NQ-CP
	15/7/2019
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019
	
	

	21. 
	Văn phòng Chính phủ
	6237/VPCP-QHĐP
	13/7/2019
	Triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/2019/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020
	
	

	22. 
	Văn phòng Chính phủ
	6271/VPCP-QHĐP
	15/7/2019
	Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/2019/QH14 về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
	
	

	23. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4799/BKHĐT - TH
	11/7/2019
	Báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019
	
	

	24. 
	Chính phủ
	50/NQ-CP
	16/7/2019
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019
	
	

	25. 
	Thủ tướng Chính phủ
	878/QĐ-TTg
	15/7/2019
	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn năm 2045
	
	

	26. 
	Chính phủ
	50/NQ-CP
	15/7/2019
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019
	
	

	27. 
	Chính phủ
	295/CP-TH
	18/7/2019
	Đính chính Nghị quyết số 50/NQ-CP
	
	

	28. 
	Văn phòng Chính phủ
	123/BC-TCTTTg
	17/7/2019
	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giao, tỉnh hình ban hành văn bản quy định chi tiết và kết quả kiểm tra của Tổ công tác 6 tháng đầu năm 2019
	
	

	29. 
	Thủ tướng Chính phủ
	849/TTg-CN
	15/7/2019
	Công điện đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
	
	

	30. 
	Thủ tướng Chính phủ
	849/CĐ-TTg
	15/7/2019
	V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thoogns thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
	
	

	31. 
	Văn phòng Chính phủ
	6363/VPCP-KSTT
	17/7/2019
	Phối hợp triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia
	
	

	32. 
	Bộ Xây Dựng
	02/2019/TT-BXD
	01/7/2019
	Thông tư Hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
	15/8/2019
	

	33. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2474/QĐ-BNN/TY
	27/6/2019
	Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ dung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NNPTNT
	
	

	34. 
	Bộ Tài chính
	849/QĐ-BTC
	16/7/2019
	Về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính Nghị định 167
	
	

	35. 
	Bộ Tài chính
	850/QĐ-BTC
	16/7/2019
	Về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (27 TTHC)
	
	

	36. 
	Bộ Giao thông vận tải
	1291/QĐ-BGTVT
	10/7/2019
	V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
	
	

	37. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4178/HN-BN-NTY
	14/6/2019
	Biện pháp xử lý, tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bằng phương pháp đốt
	
	

	38. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4962/CT-BNN-BVTV
	15/7/2019
	Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô
	
	

	39. 
	Văn phòng Chính phủ
	247/TB-VPCP
	16/7/2019
	Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới
	
	

	40. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4981/BNN-TY
	16/7/2019
	V/v triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 – 2025
	
	

	41. 
	Chính phủ
	53/NQ-CP
	17/07/2019
	Nghị quyết về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững
	
	

	42. 
	Chính phủ
	65/2019/NĐ-CP
	18/7/2019
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
	09/9/2019
	

	43. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	588/KH - BGDĐT
	10/7/2019
	Kế hoạch Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm 2019
	
	

	44. 
	Thủ tướng Chính phủ
	866/QĐ-TTg
	11/7/2019
	Quyết định Thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
	
	

	45. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2007/QĐ - BGDĐT
	15/7/2019
	Ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016-2020” năm 2019
	
	

	46. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	2805/LĐTBXH
	15/7/2019
	V/v đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em cấp xã
	
	

	47. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	11/2019/TT-LĐTBXH
	17/7/2019
	Quy định về việc xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo
	03/9/2019
	

	48. 
	Văn phòng Chính phủ
	6398/VPCP-KGVX
	18/7/2019
	V/v đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
	
	

	49. 
	Thủ tướng Chính phủ
	910/QĐ-TTg
	19/7/2019
	Quyết định Về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam
	
	

	50. 
	Chính phủ
	63/2019/NĐ-CP
	11/7/2019
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
	01/9/2019
	

	51. 
	Bộ tài chính
	7909/BTC-TCNH
	10/7/2019
	V/v Báo cáo tình hình  thực hiện Thông tư số 53 của Bộ tài chính
	
	

	52. 
	Bộ tài chính
	34/2019/TT-BTC
	11/6/2019
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 40 của Bộ Tài chính
	29/7/2019
	

	53. 
	Văn phòng Chính phủ
	6385/VPCP-DMDN
	18/7/2019
	Báo cáo về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
	
	

	54. 
	Bộ Y tế
	15/TT-BYT
	17/7/2019
	Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
	
	

	55. 
	Thủ tướng Chính phủ
	861/QĐ-TTg
	11/7/2019
	Quyết định Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021
	
	

	56. 
	Bộ Tư pháp
	2563/BTP-VĐCXD
	10/7/2019
	V/v triển khai nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 10
	
	

	57. 
	Chính phủ
	61/2019/NĐ-CP
	10/7/2019
	Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi thành Luật cảnh sát biển Việt Nam
	28/8/2019
	

	58. 
	Bộ Công Thương
	4952/BCT-PVTM
	11/7/2019
	Triển khai Đề án tăng cường quản lý nhà nước chống lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ
	
	

	59. 
	Thủ tướng Chính phủ
	24/2019/QĐ-TTg
	11/7/2019
	Quyết định Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợitrực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	60. 
	Bộ Nội vụ
	3153/BNV-VP
	12/7/2019
	V/v điều chỉnh địa điểm tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ
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